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Mẫu 05-T
(Kèm theo Hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo)

Phụ lục III 
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần ban hành mới
Cơ quan rà soát: Sở Xây dựng
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	I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1.
	Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trung bình, xe buýt điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	[bookmark: bookmark=id.jwst7tvl78al]Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên[footnoteRef:1] [1:  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương;] 

	Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trung bình, xe buýt điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Tháng 8/2026
	Rà soát, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật (Tiêu chí 2)
	

	2.
	Nghị Quyết của HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ cứng hóa, cải tạo, nâng cấp đường thôn, ngõ, ngách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030

 
	Căn cứ Khoản 1, Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh “quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước”. 
	 các xã phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện cứng hóa nâng cấp mặt đường thôn hiện trạng đã xuống cấp hoặc chưa được cứng hóa
 
	Tháng 5 đến tháng 7 năm 2026
	 Rà soát, đánh giá sự phù hợp của VBQPPL với chủ trương, đường lối của Đảng (Tiêu chí 1)
Tiêu chí 1.12 - Thực hiện các chủ trương khác gắn với nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương
	

	
	
	 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/2/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025: Khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định ... biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".
	
	
	
	

	3
	Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Khoản 31 Điều 1 Luật số 144/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15
	Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Đã trình UBND tỉnh ban hành tại Tờ trình số 97/TTr-SXD ngày 31/3/2026
	Rà soát, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật (Tiêu chí 2)
	

	4
	Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Khoản 3 Điều 17 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Luật số 144/2025/QH15; Khoản 4 Điều 38 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 144/2025/QH15; điểm b khoản 2 Điều 41 và khoản 4 Điều 41Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Luật số 144/2025/QH15; khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc và Điều 17 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP, 
	Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn về quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan
	 tháng 6/2026
	Rà soát, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật (Tiêu chí 2)
	

	Tổng số: 04 văn bản



CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG DANH MỤC:
- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát (Ví dụ: UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Cột (2): Điền tên VBQPPL đề xuất ban hành mới. Các VBQPPL trong cùng 01 lĩnh vực được sắp xếp theo tiêu chí: Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đến văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn.
- Cột (3): Điền căn cứ rà soát theo Mục VI.3 Hướng dẫn, trong đó cần ghi rõ thông tin về tên văn bản, tài liệu là căn cứ rà soát (nếu có).
- Cột (4): Điền dự kiến phạm vi điều chỉnh của văn bản.
- Cột (5): Điền dự kiến lộ trình xây dựng, ban hành văn bản.
- Cột (6): Điền tiêu chí rà soát (Ví dụ: Tiêu chí 2; Tiêu chí 5) tương ứng với căn cứ rà soát và văn bản đề xuất ban hành mới.
[bookmark: _heading=h.la5eti6ww5to]- Lưu ý: 
+ Tên các lĩnh vực: Theo tên của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (trừ VBQPPL do Văn phòng UBND rà soát) (Ví dụ: Lĩnh vực Tư pháp, Lĩnh vực Tài chính...). 
+ Lĩnh vực khác: Gồm các VBQPPL do Văn phòng UBND và các cơ quan không phải các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát.
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